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Đơn vị: đồng

Tổng thu NSNN Thu NS huyện Tổng thu NSNN Thu NS huyện
Tổng thu 

NSNN

Thu NS 

huyện

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN         412.700.000.000        333.600.000.000         493.382.834.112          418.172.544.291          1,20        1,25 

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN         412.700.000.000        333.600.000.000         493.382.834.112          418.172.544.291          1,20        1,25 

I Thu nội địa         412.700.000.000        333.600.000.000         493.382.834.112          418.172.544.291          1,20        1,25 

1
Thu từ khu vực DNNN do trung ương 

quản lý 
           5.000.000.000           5.000.000.000                                -                                   -               -             -   

Thuế giá trị gia tăng           5.000.000.000            5.000.000.000                                  -                                   -               -             -   

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế môn bài

Thuế tài nguyên

Thu khác

2
Thu từ khu vực DNNN do địa phương 

quản lý
                               -                                 -              1.558.093.340              1.558.093.340 

Thuế giá trị gia tăng                795.298.133                 795.298.133 

Thuế thu nhập doanh nghiệp                762.795.207                 762.795.207 

Thu từ thu nhập sau thuế

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế môn bài                                  -   

Thuế tài nguyên

Thu khác

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài
                               -                                 -                   12.337.200                   12.337.200 

Thuế giá trị gia tăng                  12.337.200                   12.337.200 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế môn bài                                  -   

Thuế tài nguyên

Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước                                  -   

Thu khác

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh          82.400.000.000         82.400.000.000        101.535.548.667          101.535.548.667          1,23        1,23 

Thuế giá trị gia tăng         66.400.000.000          66.400.000.000             91.176.888.985            91.176.888.985          1,37        1,37 

Thuế thu nhập doanh nghiệp         14.500.000.000          14.500.000.000               8.588.893.542              8.588.893.542          0,59        0,59 

Thuế tiêu thụ đặc biệt              600.000.000               600.000.000                  577.511.526                 577.511.526          0,96        0,96 

Thuế môn bài                                  -   

Thuế tài nguyên              900.000.000               900.000.000               1.192.254.614              1.192.254.614          1,32        1,32 

Thu khác                                  -   

5 Thuế thu nhập cá nhân         30.000.000.000          30.000.000.000            34.642.674.465            34.642.674.465          1,15        1,15 

6 Thuế bảo vệ môi trường

7 Lệ phí trước bạ         65.000.000.000           65.000.000.000          60.550.186.197            60.550.186.197          0,93        0,93 

8 Thu phí, lệ phí          11.000.000.000           7.700.000.000          12.323.784.924              7.372.404.648          1,12        0,96 

- Phí và lệ phí trung ương          3.300.000.000              4.957.380.276                     6.000.000          1,50 

- Phí và lệ phí tỉnh                               -                   11.000.000                   11.000.000 
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QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

So sánh (%)Quyết toán

STT Nội dung

Dự toán



Tổng thu NSNN Thu NS huyện Tổng thu NSNN Thu NS huyện
Tổng thu 

NSNN

Thu NS 

huyện

So sánh (%)Quyết toán

STT Nội dung

Dự toán

- Phí và lệ phí huyện          4.600.000.000           4.600.000.000              3.749.025.770              3.749.025.770          0,82        0,82 

- Phí và lệ phí xã, phường             3.100.000.000            3.100.000.000             3.606.378.878              3.606.378.878 

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp           3.700.000.000             3.700.000.000            5.482.198.228              5.482.198.228          1,48        1,48 

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước         21.200.000.000           21.200.000.000          21.629.637.900            20.871.479.610          1,02        0,98 

12 Thu tiền sử dụng đất       165.000.000.000        100.000.000.000          220.098.867.449          164.063.572.364          1,33        1,64 

13
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản                                -   

16 Thu khác ngân sách          21.100.000.000         10.300.000.000          29.649.140.377            16.183.684.207          1,41        1,57 

17
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công 

sản khác
           2.300.000.000           2.300.000.000            4.310.324.224              4.310.324.224          1,87        1,87 

18 Các khoản huy động đóng góp            6.000.000.000           6.000.000.000            1.590.041.141              1.590.041.141          0,27        0,27 

II Thu viện trợ

B THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

C
THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 

TRƯỚC CHUYỂN SANG
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